
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HK
đóng 

HP

1 17511OT0519 Giệp Thanh CT17OT2 9.1 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 301534052 0110953873 Đông Á kiểm tra TT

2 18511KT0014 Nguyễn Thị Diễm Sương CT18KT1 8.9 Giỏi 85 Tốt Giỏi 15 15 301552023 bổ sung gấp Đông Á

3 16511OT0571 Huỳnh Hoàng Trường CB16OT1 8.6 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 231331220 0110955423 Đông Á kiểm tra TT

4 18511TN0186 Vũ Trung Đức CT18TN1 8.4 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 070099000058 0110933491 Đông Á kiểm tra TT

5 18511QN0080 Bùi Minh Quân CT18DN1 8.2 Giỏi 89 Tốt Giỏi 17 13 272792402 0110933315 Đông Á kiểm tra TT

6 17311KT0409 Trần Thị Liêm CT17KT1 9.0 Xuất sắc 71 Khá Khá 14 14 212474256 0110698502 Đông Á kiểm tra TT

7 16511QT2642 Võ Thị Thủy Tiên CB16QT1 8.3 Giỏi 77 Khá Khá 21 21 352071468 0110955433 Đông Á kiểm tra TT

8 18511CK0108 Lê Quang Trung CT18CK1 8.3 Giỏi 75 Khá Khá 17 17 215501891 0110933414 Đông Á kiểm tra TT

9 16511QT2643 Ngô Thị Hương CB16QT1 8.3 Giỏi 73 Khá Khá 21 21 261492382 0110955434 Đông Á kiểm tra TT

10 18511QN0191 Nguyễn Xuân Trang CT18DN1 7.8 Khá 81 Tốt Khá 17 17 092303004247 bổ sung gấp Đông Á

11 18511DL0157 Nguyễn Hồng Phương Thảo CT18DL1 7.3 Khá 75 Khá Khá 15 15 079303025865 0110952773 Đông Á kiểm tra TT

Tổng cộng danh sách này có 11 hssv.
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